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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         n          t  n  6 năm 2025 

  

 K nh g i:  

       - Các Sở, b n, ngành; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Các do nh nghiệp trên đị  bàn tỉnh Đắ  Lắ . 

 

 

Thực hiện Công văn số 1765/BKHCN-TĐC ngày 22/5/2025 củ  Bộ Kho  

học và Công nghệ, Công văn số 5557/UBND-KGVX ngày 29/5/2025 củ  

UBND tỉnh Đắ  Lắ  về việc phối hợp tri n  h i Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia (GTCLQG) năm 2025; Công văn số 1679/TCCL-GTCL ngày 30/5/2025 củ  

Ủy b n Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gi  về việc đảm bảo  ế hoạch 

hoạt động GTCLQG năm 2025. 

 Đ  đẩy mạnh phong trào năng suất, chất lượng, thúc đẩy việc hỗ trợ tổ 

chức, do nh nghiệp nâng c o hiệu lực, hiệu quả hoạt động thông qu  việc áp 

dụng các tiêu ch  GTCLQG và đảm bảo  ế hoạch hoạt động GTCLQG 

GTCLQG năm 2025, Sở Kho  học và Công nghệ thông báo Kế hoạch tri n  h i 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gi  trên đị  bàn tỉnh Đắ  Lắ  năm 2025 như s u: 

1. Thông tin chung 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gi  là giải thưởng cấp quốc gi  do Thủ 

tướng Ch nh phủ tặng cho các tổ chức/do nh nghiệp tiêu bi u, có thành t ch xuất 

sắc trong việc nâng c o chất lượng sản phẩm, hàng hó . Th m dự GTCLQG 

giúp các tổ chức/do nh nghiệp có điều  iện học hỏi, đánh giá và cải tiến một 

cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm; đây cũng là cơ hội 

tốt đ  các do nh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng c o uy 

t n,  hả năng cạnh tr nh trong thời  ỳ hội nhập  inh tế.  

(Thông tin về GTC QG v  mẫu đơn đăn   ý t am dự t eo p ụ lục đín   èm). 

2. Kế hoạch triển khai GTCLQG năm 2025 

TT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian 

1 

- Thông báo  ế hoạch tri n  h i 

GTCLQG năm 2025 đến các tổ chức, 

doanh nghiệp trên đị  bàn tỉnh Đắ  Lắ  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

do nh nghiệp th m gi  GTCLQG năm 

- Sở KH&CN 

- Các Sở, ngành, 

UBND cấp huyện 

Tháng 

3-6/2025 
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TT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian 

2025 

- Hướng dẫn do nh nghiệp xây dựng 

báo cáo th m gi  GTCLQG năm 2025 

2 

 - Thành lập Hội đ ng Sơ tuy n tỉnh 

Đắ  Lắ  

- Hội đ ng Sơ tuy n tiếp nhận h  sơ 

th m dự GTCLQG năm 2025 củ  

do nh nghiệp 

- Sở KH&CN 
Tháng 

6-7/2025 

3 

Hội đ ng Sơ tuy n đánh giá h  sơ, đánh 

trực tiếp tại do nh nghiệp và g i h  sơ 

 ết quả, h  sơ đánh giá, lự  chọn cho 

Cơ qu n Thường trực GTCLQG 

 - Hội đ ng Sơ tuy n 

tỉnh 

Trước 

15/8/2025 

4 

Thẩm tr   ết quả, h  sơ đánh giá củ  

Hội đ ng sơ tuy n tỉnh và tiến hành 

xem xét, thẩm định các do nh nghiệp 

được Hội đ ng sơ tuy n đề nghị tr o 

giải năm 2025 

 - Hội đ ng Quốc gi  
Tháng 

8-10/2025 

5 

Lấy ý  iến hiệp y củ  UBND tỉnh đề 

nghị Thủ tướng Ch nh phủ tr o tặng 

GTCLQG năm 2025 cho do nh nghiệp 

- Hội đ ng Quốc 

gia (Chủ trì) 

- Sở Nội vụ, Sở 

KH&CN (phối hợp 

th m mưu) 

Tháng 

10/2025 

6 

Hội đ ng Quốc gi  đề nghị Bộ trưởng 

Bộ Kho  học và Công nghệ d nh sách 

các tổ chức, do nh nghiệp th m dự đủ 

điều  iện đ  trình Thủ tướng Ch nh phủ 

tr o tặng GTCLQG năm 2025 

 - Hội đ ng Quốc gi  

 - Bộ KH&CN 

Tháng 

11/2025 

* Lƣu ý:  

- Tổ c ức/doan  n  iệp có n u cầu đăn   ý t am dự  ửi  ồ sơ theo 

 ướn  dẫn đín   èm trước ngày 30/6/2025 để triển   ai t ực  iện đún  tiến độ 

qu  địn . 

- Hội đồn  sơ tu ển tỉn  đ n   i   ồ sơ  đ n   i  trực tiếp tại doan  

n  iệp v   o n t iện  ồ sơ  ửi Cơ quan T ườn  trực GTC QG trước ngày 

15/8/2025. 

3. Các chi tiết cần biết thêm xin liên hệ 
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* Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Kho  học và 

Công nghệ tỉnh Đắ  Lắ . Đị  chỉ: Số 08 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố 

Buôn M  Thuột. Liên hê: ông Bùi Quốc Thọ, Điện thoại: 0906.448.767. 

* Ủy b n Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gi  (Văn phòng Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gi )  

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  

Email: giaithuong@vsqi.gov.vn  

Điện thoại: 0243.7912619. di động: 0909196685 (Trần Minh Khánh). 

 (hoặc xem chi tiết tại đị  chỉ: www.giaithuong.gov.vn). 

Sở Kho  học và Công nghệ đề nghị các Sở ngành, UBND cấp huyện, các 

Hội, Hiệp hội phối hợp tuyên truyền đến các tổ chức, do nh nghiệp trên đị  bàn 

tỉnh đ  đăng  ý tham gia./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (th y b/c); 

- Các Sở: Công thương, NN&MT, 

 Xây dựng, Tài chính, Y tế;                         (Đ  phối hợp           

- Các Hội, Hiệp hội: Do nh nghiệp tỉnh,    tuyên tuyền) 

Do nh nghiệp trẻ tỉnh, Liên hiệp các  

hội KHKT tỉnh, Cơ  h  tỉnh;                                       

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- CTTĐT Sở KH&CN (Đăng t/b); 

- Lưu: VT, VP, TĐC (Thọ_30b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Gia Việt 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.giaithuong.gov.vn/
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Phụ lục 

CÁC THÔNG TIN VỀ GIẢI THƢỞNG CHẤT LƢỢNG QUỐC GIA 

1. Điều kiện xét thƣởng:  

Tổ chức, do nh nghiệp đủ điều  iện th m dự GTCLQG là các tổ chức, 

do nh nghiệp: 

 Có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất,  inh do nh và dịch vụ liên tục 

tại Việt N m và  hông vi phạm các quy định củ  pháp luật Việt N m trong 

thời gi n  t nhất 36 tháng t nh đến thời đi m đăng  ý th m dự GTCLQG. 

 Đạt các thành t ch xuất sắc trong sản xuất,  inh do nh và dịch vụ, thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hi m xã hội; 

 Có b ng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; 

 Quá trình xem xét, đánh giá và lự  chọn tr o Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gi  được tiến hành theo quy định củ  Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 củ  ch nh phủ. 

2. Tiêu chí giải thƣởng: (Tổng đi m: 1.000 đi m) 

 Tiêu chí 1 - V i trò củ  lãnh đạo tổ chức, do nh nghiệp (120 đi m) 

Tiêu chí 2 - Chiến lược hoạt động củ  tổ chức, do nh nghiệp (85 đi m) 

Tiêu chí 3 - Ch nh sách định hướng vào  hách hàng và thị trường củ  tổ 

chức, do nh nghiệp (85 đi m) 

Tiêu chí 4 - Đo lường, phân t ch và quản lý tri thức củ  tổ chức, do nh 

nghiệp (90 đi m) 

Tiêu chí 5 - Quản lý, phát tri n ngu n nhân lực củ  tổ chức, do nh nghiệp (85 đi m) 

Tiêu chí 6 - Quản lý quá trình hoạt động củ  tổ chức do nh nghiệp (85 đi m) 

Tiêu chí 7 - Kết quả hoạt động củ  tổ chức, do nh nghiệp (450 đi m) 

3. Mức giải thƣởng:  

3.1. GTCLQG b o g m: 

 ) Giải Vàng Chất lượng Quốc gi ;  

b) Giải thưởng Chất lượng Quốc gi .  

Tổ chức, do nh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Giấy chứng nhận. 

3.2. GTCLQG được tr o cho các tổ chức, do nh nghiệp s u: 

a) Sản xuất lớn; 

b) Sản xuất vừ  và nhỏ; 

c) Dịch vụ lớn; 

d) Dịch vụ vừ  và nhỏ; 

3.3 Giải Vàng Chất lượng Quốc gi  tr o tặng cho các tổ chức, do nh nghiệp 

được đánh giá là xuất sắc nhất thuộc bốn loại hình và có số đi m đánh giá theo các tiêu 

ch  GTCLQG đạt từ 800 đi m trở lên.Tổ chức, do nh nghiệp đạt Giải Vàng Chất 

lượng Quốc gi  được đề c  th m dự các giải thưởng chất lượng  hu vực và quốc tế. 
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- Giải thưởng Chất lượng Quốc gi  được xét tặng cho các tổ chức, do nh 

nghiệp đạt từ 600 đi m trở lên.  

4. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải:  

 - Các tổ chức, do nh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gi  được phép 

thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc 

các hình thức giới thiệu  hác về đơn vị mình, được s  dụng bi u tượng củ  Giải 

thưởng chất lượng quốc gi  trên sản phẩm, ấn phẩm củ  tổ chức, do nh nghiệp. 

- Tổ chức, do nh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gi  được Bộ Kho  

học và Công nghệ đề c  th m dự các giải thưởng chất lượng  hu vực và quốc tế. 

- Các tổ chức, do nh nghiệp đạt giải được ưu tiên v y vốn từ Quỹ Phát tri n 

 ho  học và công nghệ quốc gi , Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gi , Quỹ Phát tri n 

 ho  học và công nghệ ở các bộ, ngành, đị  phương và các quỹ  hác theo quy định 

củ  pháp luật; ưu tiên th m gi  các chương trình, dự án cấp quốc gi  về phát tri n, 

chuy n gi o công nghệ, nâng c o năng suất, chất lượng. 

- Các tổ chức, do nh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương  hen thưởng theo quy định từ ngu n quỹ  hen thưởng h ng năm. 

5. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tham dự:  

Tổ chức, do nh nghiệp th m dự GTCLQG phải lập h  sơ th m dự g m: 

 ) Bản đăng  ý th m dự GTCLQG; 

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, do nh nghiệp; 

c) Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu ch  củ  GTCLQG; 

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 

(bản s o chứng chỉ hoặc tài liệu liên qu n); 

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp củ  sản phẩm, hàng hó  ch nh với các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn  ỹ thuật tương ứng (bản s o); 

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản c m  ết bảo vệ môi 

trường được phê duyệt và các  ết quả qu n trắc h ng năm theo quy định củ  pháp 

luật trong 03 năm gần nhất (bản s o); 

g) Xác nhận  ết quả thực hiện ngh   vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế 

độ bảo hi m xã hội đối với người l o động h ng năm trong 03 năm gần nhất (bản 

ch nh hoặc bản s o); 

h) Các tài liệu chứng minh  hác về  ết quả hoạt động sản xuất,  inh do nh 

củ  tổ chức, do nh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản s o). 

6.  Phí tham dự: 

Phí xét tuy n tại hội đ ng sơ tuy n tỉnh, thành phố: Không. 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI THƢỞNG CHẤT LƢỢNG QUỐC GIA NĂM 2025 

1. Tên tổ chức, do nh nghiệp: ………………………………………………………….. 

    Tên gi o dịch: ................................................................................................................  

    Tên tiếng Anh: ...............................................................................................................  

2. Đị  chỉ trụ sở ch nh: ......................................................................................................  

    Điện thoại:..............................................  Fax: ..............................................................  

    Email:.....................................................  Website:........ ...............................................  

    Mã số thuế: ............................................ Số tài  hoản: ..................................................    

    Tại Ngân hàng: ..............................................................................................................  

3. Họ và tên Thủ trưởng tổ chức. Do nh nghiệp: ..............................................................  

    Điện thoại:...........................; di động: ............................... Email: …………………. 

4. Họ và tên người liên hệ: ................................................................................................  

    Chức vụ:................................................. Đơn vị: ..........................................................  

    Điện thoại:...............................................; di động: .......................................................  

    Fax:........................................................ Email:  ...........................................................  

5. L nh vực hoạt động ch nh: .............................................................................................  

6. Nếu tổ chức, do nh nghiệp trực thuộc một tổ chức, do nh nghiệp  hác, xin cung cấp  

    các thông tin sau: 

    Tên tổ chức, do nh nghiệp mà đơn vị trực thuộc: .........................................................  

    Đị  chỉ: ..........................................................................................................................  

    Điện thoại:..............................................  F x: ..............................................................  

    Email:.....................................................  Website:........ ...............................................  

7. Số lượng nhân viên ch nh thức trong 3 năm gần nhất,    cả năm th m dự (có  ợp 

đồn  lao độn  từ  01 năm trở lên): 

    Năm 2023 : .................            Năm 2024: .................           Năm 2025: ................. 

8. Các năm đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gi : ……………………………………. 

9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất,    cả năm th m dự: 

    Năm 2023: .................. triệu VNĐ                Năm Năm 2024: .................. triệu VNĐ      

    Năm 2025 : .................. triệu VNĐ (ước t nh củ  năm th m dự) 

10. Các đị  đi m sản xuất,  inh do nh ch nh: 

 ...........................................................................................................................................  

11. Các hệ thống quản lý đ ng áp dụng: 

ISO 9001           ISO 14001           ISO 22000            GMP              

      HACCP            ISO 17025          SA 8000               OHSAS 18001  

      Khác: ............................................................................................................................  

C ún  tôi cam đoan n ữn  t ôn  tin trên l   o n to n c ín  x c. 

          N         t  n       năm 20... 

LÃNH Đ O T  CHỨC DOANH NGHIỆP 

        (Ký tên  đón  dấu) 
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DANH SÁCH  

C c cơ quan, doanh nghiệp g i Công văn triển khai GTCLQG năm 2025 
 

 I. C c Sở ngành: 

1. Sở Công thương 

2. Sở Y tế 

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

4. Sở Tài chính 

5. Sở Xây dựng 

6. Hiệp hội Do nh nghiệp tỉnh 

7. Hội do nh nhân trẻ 

8. Hội cơ  h  tỉnh 

9. Liên hiệp các hội  ho  học  ỹ thuật tỉnh 

II. UBND cấp huyện  

1. UBND thành phố Buôn M  Thuột 

2. UBND huyện Krông Bú   

3. UBND thị xã Buôn H  

4. UBND huyện Lắ  

5. UBND huyện Krông Pắc 
6. UBND huyện E  H’leo 

7. UBND huyện Buôn Đôn 

8. UBND huyện E  Súp 

9. UBND huyện E  K r 
10. UBND huyện Cư Kuin 

11. UBND huyện Cư M’g r  

12. UBND huyện Krông An   

13. UBND huyện Krông Bông 

14. UBND huyện Krông Năng 

15. UBND huyện M’Đrắ  

III. Các Doanh nghiệp 

TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ 

1 Công ty TNHH Một thành viên Xuất 

nhập  hẩu 2-9 Đắ  Lắ   

Số 23 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố 

Buôn M  Thuột, tỉnh Đắ  Lắ  

2 
Công ty TNHH  SX & TM Vương 

Thành Công 

Số 231 Y Wang, phường E  tam, thành phố 

Buôn M  Thuột, tỉnh Đắ  Lắ  
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